
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐỘNG ĐẠT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
(Kèm theo Thông báo niêm yết số …./TB-UBND ngày 27/9/2024 của UBND xã Động Đạt)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Nơi ở hiện tại Ghi chú

I DÁNH SÁCH HỘ NGHÈO

1 Nguyễn Đức Thắng Nam 1946 Ao Sen

2 Bùi Văn Mát Nam 1957 Cây Hồng 2

3 Tô Thị Thương Nữ 1989 Đồng Chằm

4 Ma Thị Mao Nữ 1939 Đồng Niêng

5 Hứa Văn Hòa Nam 1973 Đồng Niêng

6 Phạm Quang Hưng Nam 1970 Đồng Niêng

7 Hoàng Văn Khèn Nam 1964 Đồng Nội

8 Hoàng Thị Giang Nữ 1984 Đồng Nội

9 Lý Văn Chơ Nam 1984 Đồng Tâm

10 Lý Thị Si Nữ 1992 Đồng Tâm

11 Hoàng Văn Ngài Nam 1986 Đồng Tâm

12 Lý Văn Thành Nam 1962 Đồng Tâm

13 Phạm Thị Mai Nữ 1961 Thống Nhất

14 Vi Thị Tròn Nữ 1950 Làng Ngòi

15 Nguyễn Thị Huệ Nữ 1942 Làng Chảo

16 Lý Thị Đào Nữ 1971 Làng Chảo

17 Hà Văn Minh Nam 1972 Làng Chảo

18 Nông Thị Thu Nữ 1963 Đồng Nghè 1

19 Hoàng Văn Chiu Nam 1984 Đồng Nghè 1

20 Ngô Thị Roan Nữ 1970 Đồng Nghè 1

21 Đàm Văn Lăng Nam 1990 Đồng Nghè 1

22 Hoàng Thị Bền Nữ 1976 Đồng Nghè 2

23 Đặng Văn Dương Nam 1964 Đồng Nghè 2

24 Dương Văn Hải Nam 1979 Đồng Nghè 2

25 Hoàng Trọng Thông Nam 1983 Đồng Nghè 2

26 Hoàng Thị Thủy Nữ 1979 Đồng Nghè 2

27 Nông Văn Cương Nam 1960 Đồng Nghè 2
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28 Cao Thị Chinh Nữ 1964 Đồng Nghè 2

29 Tô Văn Trình nam 1989 Đồng Nghè 2

30 Nông Văn Tròn Nam 1953 Đồng Nghè 2

II DÁNH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO

1 Ma Văn Quyền Nam 1972 Ao Sen

2 Nguyễn Thu Phương Nữ 1981 Ao Sen

3 Ma Thị Bài Nữ 1976 Ao Trám

4 Bùi Thị Bé Nam 1949 Cây Hồng 2 Nghèo lên

5 Bàn Hữu Vượng Nam 1971 Cộng Hòa Nghèo lên

6 Trần Thị Hài Nữ 1960 Đá Vôi Nghèo lên

7 Trần Thị Tứ Nữ 1967 Đá Vôi

8 Trần Thị Điệp Nữ 1967 Đá Vôi

9 Nguyễn Thị Xuân Nữ 1940 Đá Vôi

10 Hứa Viết Tiếp Nam 1970 Đá Vôi

11 Nguyễn Văn Định Nam 1968 Đồng Chằm

12 Hoàng Thị Mây Nữ 1971 Đồng Chằm

13 Triệu Thị Hà Nữ 1966 Đồng Niêng Nghèo lên

14 Hoàng Nguyên Quý Nam 1982 Đồng Niêng

15 Hoàng Thị Loan Nữ 1980 Đồng Nội

16 Trần Thị Dần Nữ 1934 Khe Nác Nghèo lên

17 Lường Thị Thịnh Nữ 1961 Khe Nác Nghèo lên

18 Phạm Thị Là Nữ 1956 Khe  Nác

19 Tống Thị Xuyến Nữ 1964 Khe  Nác

20 Sầm Văn Phùng Nam 1968 Đồng Tâm Nghèo lên

21 Lý Văn Mầu Nam 1994 Đồng Tâm Nghèo lên

22 Lý Văn Hình Nam 1990 Đồng Tâm Nghèo lên

23 Hoàng Văn Súng Nam 1987 Đồng Tâm Nghèo lên

24 Sầm Ngọc Sơn Nam 1992 Đồng Tâm

25 Lý Văn Chi Nam 1989 Đồng Tâm

26 Dương Văn Toàn Nam 1993 Đồng Tâm

27 Hoàng Văn Lý Nam 1983 Đồng Tâm

28 Hoàng Văn Hồng Nam 1986 Đồng Tâm

29 Lý Văn Páo Nam 1985 Đồng Tâm
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30 Hoàng Văn Thành Nam 1993 Đồng Tâm

31 Lý Văn Sào Nam 1991 Đồng Tâm

32 Lý Văn Sầu Nam 1987 Đồng Tâm

33 Nguyễn Thị Bảo Nữ 1966 Vườn Thông Nghèo lên

34 Nguyễn Thị Trang Nữ 1980 Vườn Thông

35 Hoàng Kim Thị Nữ 1961 Đuổm

36 Nguyễn Văn Chiến Nam 1961 Đuổm

37 Chu Thị Lan Nữ 1947 Đuổm

38 Nguyễn Xuân Trọng Nam 1949 Thống Nhất

39 Bùi Thọ Ly Nam 1992 Thống Nhất

40 Phạm Văn Hào Nam 1965 Làng Mạ Nghèo lên

41 Hoàng Văn Thuận Nam 1960 Làng Mạ Nghèo lên

42 Đỗ Văn Hợp Nam 1955 Làng Mạ

43 Hoàng Thế Dân Nam 1976 Làng Mạ

44 Bạch Quang Huy Nam 1989 Làng Mạ

45 Nguyễn Thế Dương Nam 1984 Làng Lê Nghèo lên

46 Bùi Doãn Hiền Nam 1955 Làng Ngòi Nghèo lên

47 Nguyễn Tiến Đạt Nam 1938 Làng Ngòi Nghèo lên

48 Nhâm Văn Duy Nam 1984 Làng Ngòi

49 Nguyễn Thị Hiền Nữ 1956 Làng Ngòi

50 Vi Văn Tình Nam 1967 Làng Ngòi

51 Hoàng Văn Long Nam 1979 Làng Chảo Nghèo lên

52 Lý Thị Ba Nữ 1958 Làng Chảo

53 Từ Thị Hải Nữ 1975 Làng Chảo

54 Hoàng Văn Nhằm Nam 1946 Đồng Nghè 1 Nghèo lên

55 Phạm Thị Tỵ Nữ 1939 Đồng Nghè 1 Nghèo lên

56 Bùi Ngọc Huy Nam 1979 Đồng Nghè 1

57 Lý Thị Núng Nữ 1953 Đồng Nghè 1

58 Nhâm Văn Hào  Nam 1976 Đồng Nghè 2 Nghèo lên

59 Lưu Thị Nhất Nữ 1957 Đồng Nghè 2 Nghèo lên

60 Lê Văn Lực Nam 1990 Đồng Nghè 2

61 Tô Văn Lương Nam 1987 Đồng Nghè 2

62 Hoàng Thị Duyên Nữ 1979 Đồng Nghè 2

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Nơi ở hiện tại Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



63 Mông Văn Thế Nam 1979 Đồng Nghè 2

64 Tô Văn Lịch Nam 1982 Đồng Nghè 2

65 Vi Văn Luân Nam 1988 Đồng Nghè 2

66 Lục văn Đồng Nam 1978 Đồng Nghè 2

III DÁNH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO

1 Hoàng Thị Phương Nữ 1960 Ao Sen

2 Nông Văn Hay Nam 1967 Ao Sen

3 Hoàng Thị Tâm Nữ 1928 Ao Sen Chết (đã cập nhật quý II/2024)
4 Phạm Văn Nghị Nam 1971 Khe Nác

5 Triệu Thị Minh Nữ 1990 Khe Nác

6 Phạm Văn Thái Nam 1969 Khe Nác

7 Nguyễn Anh Phương (Nguyễn
Thị Ký) Nam 1938 Làng Lê

Nguyễn Anh Phương - chết
8 Đoàn Thị Lâm Nữ 1929 Làng Lê

9 Bùi Thị Nụ Nữ 1948 Làng Chảo Chết
10 Hoàng Văn Cường Nam 1962 Đồng Nghè 1

11 Hoàng Văn Khèn Nam 1965 Đồng Nghè 1

12 Nông Văn Hùng Nam 1981 Đồng Nghè 2

IV DÁNH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO

1 Triệu Thị Nịnh Nữ 1951 Ao Trám

2 Vũ Xuân Bình Nam 1978 Ao Trám

3 Bàn Thị Hường Nữ 1980 Cộng Hòa

4 Vương Thị Thiều Nữ 1963 Đá Vôi

5 Triệu Xuân Huấn Nam 1973 Đồng Niêng

6 Lê Thị Xuân Nữ 1958 Đồng Niêng

7 Bùi Văn Bình Nam 1968 Khe  Nác

8 Sầm Văn Pai Nam 1980 Đồng Tâm

9 Sầm Văn Giàng Nam 1982 Đồng Tâm

10 Lý Văn Sung Nam 1989 Đồng Tâm

11 Hoàng Văn Hiệu Nam 1980 Làng Mạ

12 Vi Trường Giang Nam 1986 Làng Ngòi

13 Hoàng Nam Việt Nam 1952 Làng Chảo

14 Nông Văn Thái Nam 1961 Đồng Nghè 1
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15 Nông Văn Thọ Nam 1973 Đồng Nghè 1

16 Nông Văn Trọng Nam 1986 Đồng Nghè 2

V DÁNH SÁCH HỘ KHÔNG NGHÈO

1 Vương Văn Đạt Nam 1961 Cộng Hòa Hộ đăng ký rà soát mới

Kết quả phân loại sau rà
soát:

Có 30 hộ nghèo

Có 66 hộ cận nghèo

Có 12 hộ thoát nghèo

Có 16  hộ thoát cận nghèo

Có  01 hộ không nghèo

Lập Biểu TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Kim Tuyến Bùi Kiên Cường
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